
Xuất khẩu FICP
Việt Nam Giá cước xuất khẩu khuyến mãi
Dành cho các lô hàng FedEx International Connect Plus
(Giá cước chưa bao gồm các khoản phí đặc biệt và phụ phí nhiên liệu được áp dụng).

Vui lòng tham khảo Chỉ mục khu vực để biết phân loại vùng chi tiết
Giá cước bằng VND A B C D E F G H

Nơi nhận hàng chính

Trung Quốc (khu
vực phía Nam),

Hồng Kông,
Singapore

Trung Quốc
(Không bao gồm

khu vực Nam
Trung Quốc), Nhật

Bản, Đài Loan

Úc, Ấn Độ, New
Zealand

Hoa Kỳ, Canada,
Mexico

Đức, Pháp, Vương
quốc Anh Nga Brazil, Chile Nam Phi, Ả Rập Xê

Út, Nigeria

FedEx Envelope 0,5 kg
FedEx Pak 0,50 kg

Không có giá cước của FedEx Envelope và FedEx Pak cho dịch vụ FedEx International Connect Plus (FICP). Vui lòng sử dụng dịch vụ International Priority (IP) nếu cần
bao bì FedEx. Bất kỳ lô hàng FICP nào dùng bao bì FedEx Envelope & FedEx Pak sẽ được tính phí theo giá cước FICP dựa trên trọng lượng mỗi lô hàng.

1,00
1,50
2,00
2,50

FedEx International
Connect Plus (FICP)

0,50 kg 1.137.400 1.386.900 1.432.800 1.541.400 1.445.600 1.722.400 1.913.500 2.136.400
1,00 1.274.000 1.623.700 1.687.800 1.854.500 1.752.200 2.132.300 2.370.100 2.632.800
1,50 1.408.400 1.858.100 1.940.100 2.164.700 2.056.100 2.539.100 2.823.000 3.125.100
2,00 1.542.800 2.092.500 2.192.300 2.474.900 2.359.900 2.945.700 3.276.000 3.617.600
2,50 1.677.200 2.326.900 2.444.600 2.785.100 2.663.700 3.352.300 3.728.900 4.110.000
3,00 1.789.600 2.556.200 2.688.000 3.124.500 2.950.600 3.744.500 4.184.700 4.530.900
3,50 1.902.000 2.785.500 2.931.400 3.463.900 3.237.500 4.136.700 4.640.500 4.951.800
4,00 2.014.400 3.014.800 3.174.800 3.803.300 3.524.400 4.528.900 5.096.300 5.372.700
4,50 2.126.800 3.244.100 3.418.200 4.142.700 3.811.300 4.921.100 5.552.100 5.793.600
5,00 2.239.200 3.473.400 3.661.600 4.482.100 4.098.200 5.313.300 6.007.900 6.214.500
5,50 2.343.400 3.696.500 3.890.200 4.788.400 4.340.900 5.684.800 6.425.100 6.618.700
6,00 2.447.600 3.919.600 4.118.800 5.094.700 4.583.600 6.056.300 6.842.300 7.022.900
6,50 2.551.800 4.142.700 4.347.400 5.401.000 4.826.300 6.427.800 7.259.500 7.427.100
7,00 2.656.000 4.365.800 4.576.000 5.707.300 5.069.000 6.799.300 7.676.700 7.831.300
7,50 2.760.200 4.588.900 4.804.600 6.013.600 5.311.700 7.170.800 8.093.900 8.235.500
8,00 2.864.400 4.812.000 5.033.200 6.319.900 5.554.400 7.542.300 8.511.100 8.639.700
8,50 2.968.600 5.035.100 5.261.800 6.626.200 5.797.100 7.913.800 8.928.300 9.043.900
9,00 3.072.800 5.258.200 5.490.400 6.932.500 6.039.800 8.285.300 9.345.500 9.448.100
9,50 3.177.000 5.481.300 5.719.000 7.238.800 6.282.500 8.656.800 9.762.700 9.852.300
10,00 3.281.200 5.704.400 5.947.600 7.545.100 6.525.200 9.028.300 10.179.900 10.256.500
10,50 3.331.900 5.793.600 6.086.800 7.720.800 6.701.800 9.260.700 10.470.000 10.575.500
11,00 3.382.600 5.882.800 6.226.000 7.896.500 6.878.400 9.493.100 10.760.100 10.894.500
11,50 3.433.300 5.972.000 6.365.200 8.072.200 7.055.000 9.725.500 11.050.200 11.213.500
12,00 3.484.000 6.061.200 6.504.400 8.247.900 7.231.600 9.957.900 11.340.300 11.532.500
12,50 3.534.700 6.150.400 6.643.600 8.423.600 7.408.200 10.190.300 11.630.400 11.851.500
13,00 3.585.400 6.239.600 6.782.800 8.599.300 7.584.800 10.422.700 11.920.500 12.170.500
13,50 3.636.100 6.328.800 6.922.000 8.775.000 7.761.400 10.655.100 12.210.600 12.489.500
14,00 3.686.800 6.418.000 7.061.200 8.950.700 7.938.000 10.887.500 12.500.700 12.808.500
14,50 3.737.500 6.507.200 7.200.400 9.126.400 8.114.600 11.119.900 12.790.800 13.127.500
15,00 3.788.200 6.596.400 7.339.600 9.302.100 8.291.200 11.352.300 13.080.900 13.446.500
15,50 3.838.900 6.685.600 7.478.800 9.477.800 8.467.800 11.584.700 13.371.000 13.765.500
16,00 3.889.600 6.774.800 7.618.000 9.653.500 8.644.400 11.817.100 13.661.100 14.084.500
16,50 3.940.300 6.864.000 7.757.200 9.829.200 8.821.000 12.049.500 13.951.200 14.403.500
17,00 3.991.000 6.953.200 7.896.400 10.004.900 8.997.600 12.281.900 14.241.300 14.722.500
17,50 4.041.700 7.042.400 8.035.600 10.180.600 9.174.200 12.514.300 14.531.400 15.041.500
18,00 4.092.400 7.131.600 8.174.800 10.356.300 9.350.800 12.746.700 14.821.500 15.360.500
18,50 4.143.100 7.220.800 8.314.000 10.532.000 9.527.400 12.979.100 15.111.600 15.679.500
19,00 4.193.800 7.310.000 8.453.200 10.707.700 9.704.000 13.211.500 15.401.700 15.998.500
19,50 4.244.500 7.399.200 8.592.400 10.883.400 9.880.600 13.443.900 15.691.800 16.317.500
20,00 4.295.200 7.488.400 8.731.600 11.059.100 10.057.200 13.676.300 15.981.900 16.636.500
20,50 4.345.900 7.577.600 8.870.800 11.234.800 10.233.800 13.908.700 16.272.000 16.955.500
21,00 4.463.900 7.785.000 9.136.400 11.545.300 10.514.000 14.289.100 16.719.200 17.420.000
21,50 4.583.000 7.992.900 9.404.600 11.853.800 10.794.800 14.670.500 17.165.600 17.885.400
22,00 4.702.100 8.200.800 9.672.800 12.162.300 11.075.600 15.051.900 17.612.000 18.350.800
22,50 4.821.200 8.408.700 9.941.000 12.470.800 11.356.400 15.433.300 18.058.400 18.816.200
23,00 4.940.300 8.616.600 10.209.200 12.779.300 11.637.200 15.814.700 18.504.800 19.281.600
23,50 5.059.400 8.824.500 10.477.400 13.087.800 11.918.000 16.196.100 18.951.200 19.747.000
24,00 5.178.500 9.032.400 10.745.600 13.396.300 12.198.800 16.577.500 19.397.600 20.212.400
24,50 5.297.600 9.240.300 11.013.800 13.704.800 12.479.600 16.958.900 19.844.000 20.677.800
25,00 5.416.700 9.448.200 11.282.000 14.013.300 12.760.400 17.340.300 20.290.400 21.143.200
25,50 5.535.800 9.656.100 11.550.200 14.321.800 13.041.200 17.721.700 20.736.800 21.608.600
26,00 5.654.900 9.864.000 11.818.400 14.630.300 13.322.000 18.103.100 21.183.200 22.074.000
26,50 5.774.000 10.071.900 12.086.600 14.938.800 13.602.800 18.484.500 21.629.600 22.539.400
27,00 5.893.100 10.279.800 12.354.800 15.247.300 13.883.600 18.865.900 22.076.000 23.004.800
27,50 6.012.200 10.487.700 12.623.000 15.555.800 14.164.400 19.247.300 22.522.400 23.470.200
28,00 6.131.300 10.695.600 12.891.200 15.864.300 14.445.200 19.628.700 22.968.800 23.935.600
28,50 6.250.400 10.903.500 13.159.400 16.172.800 14.726.000 20.010.100 23.415.200 24.401.000
29,00 6.369.500 11.111.400 13.427.600 16.481.300 15.006.800 20.391.500 23.861.600 24.866.400
29,50 6.488.600 11.319.300 13.695.800 16.789.800 15.287.600 20.772.900 24.308.000 25.331.800
30,00 6.607.700 11.527.200 13.964.000 17.098.300 15.568.400 21.154.300 24.754.400 25.797.200
30,50 6.726.800 11.735.100 14.232.200 17.406.800 15.849.200 21.535.700 25.200.800 26.262.600
31,00 6.845.900 11.943.000 14.500.400 17.715.300 16.130.000 21.917.100 25.647.200 26.728.000
31,50 6.965.000 12.150.900 14.768.600 18.023.800 16.410.800 22.298.500 26.093.600 27.193.400
32,00 7.084.100 12.358.800 15.036.800 18.332.300 16.691.600 22.679.900 26.540.000 27.658.800
32,50 7.203.200 12.566.700 15.305.000 18.640.800 16.972.400 23.061.300 26.986.400 28.124.200

Giá cước mỗi kg (Nhân với tổng trọng lượng lô hàng)
Trọng lượng (kg) 33-44 229.500 400.400 487.800 594.000 541.000 735.400 860.200 896.400

45-70 196.600 355.900 425.500 497.200 496.800 642.400 749.600 846.900
71-99 194.300 352.200 413.500 490.200 492.200 633.300 704.500 790.300
100-299 186.200 352.000 411.600 477.800 492.200 619.100 686.200 767.100
300-499 185.800 351.000 403.400 463.600 490.600 617.000 683.900 764.800
500-999 180.200 350.300 402.800 462.800 484.800 616.100 682.700 763.200
1000+ 180.100 350.100 402.500 462.200 484.500 615.300 682.000 762.500

1 Thuế được áp dụng chưa bao gồm trong tất cả các giá cước. Để biết các phí đặc biệt và phụ phí nhiên liệu, vui lòng tham khảo chi tiết tại trang Phụ phí và thông tin khác.
2 Bạn phải đặt chỗ trước với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi để vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không đối với các lô hàng sau: các lô hàng FedEx International Connect Plus (FICP) nhiều kiện có trọng lượng thực tế trên 500 kg.

- Đây là những mức giá cước đặc biệt và chỉ dành cho các khách hàng đủ điều kiện ở Việt Nam. Xem mục Thông tin khác để biết chi tiết.

- Phụ phí nhiên liệu và các phí đặc biệt khác sẽ được áp dụng.

- Giá cước trên không áp dụng cho FedEx 10kg Box hoặc 25kg Box. Để biết giá cước áp dụng, vui lòng tham khảo Giá cước FedEx Box.

- Giá cước đã công bố chỉ nhằm mục đích tham khảo và có thể khác với giá cước cuối cùng được tính trong hóa đơn thanh toán của bạn sau khi làm tròn, đồng thời giá cước trong hóa đơn thanh toán sẽ được áp dụng và là khoản phải trả.

- Không được gửi hàng hóa nguy hiểm trong các lô hàng quốc tế FedEx International Connect Plus (FICP).

1 Ngày có hiệu lực: 5 tháng 1 năm 2026
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Chú thích:

Ghi chú:

Vui lòng tham khảo Chỉ mục khu vực
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https://www.fedex.com/content/dam/fedex/international/rates/fedex-rates-ficp-zi-vi-vn-2026.pdf
https://www.fedex.com/content/dam/fedex/international/rates/fedex-rates-ficp-sur-vi-vn-2026.pdf
https://www.fedex.com/content/dam/fedex/international/rates/fedex-rates-ficp-sur-vi-vn-2026.pdf
https://www.fedex.com/content/dam/fedex/international/rates/fedex-rates-box-vi-vn-2026.pdf
https://www.fedex.com/content/dam/fedex/international/rates/fedex-rates-ficp-zi-vi-vn-2026.pdf

